
STT Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp học Số BL Ghi chú

1 1311522229 Lê Thị Phước An 10/11/1995 13CDS19 LP/0024167

2 1311517756 Lê Thị Tường An 21/12/1995 13CDS03 LP/0024096

3 1211507703 Ngô Quốc Anh 05/12/1994 12CDS11 LP/0024160

4 1311519089 Nguyễn Thị Ngọc ánh 16/10/1995 13CDS08 LP/0024204

5 1311525076 Trần Thị Yến Chi 10/08/1995 13CDS26 LP/0024292

6 1311519591 Trần Hoàng Chiêu 15/09/1994 13CDS09 LP/0024290

7 1311519799 Vũ Quang Chính 28/07/1994 13CDS10 LP/0024064

8 1211506432 Nguyễn Công Chung 18/08/1994 12CDS04 LP/0024183

9 1311523604 Lê Thị Hiền Chung 22/12/1995 13CDS23 LP/0024083

10 1311517362 Đinh Đức Đạo 31/03/1995 13CDS01 LP/0024155

11 1311523530 Phạm Thị Mỹ Diệp 16/11/1995 13CDS23 LP/0024243

12 1311522496 Nguyễn Thị Thùy Dung 05/11/1994 13CDS20 LP/0024174

13 1311520422 Lê Hoàng Duy 02/02/1995 13CDS12 LP/0024109

14 1311521231 Võ Thị Mỹ Giang 01/01/1995 13CDS15 LP/0024233

15 1311522406 Ngô Nguyễn Châu Giang 14/12/1995 13CDS19 LP/0024307

16 1311518679 Bùi Thị Kim Giàu 24/05/1994 13CDS06 LP/0024082

17 1311520395 Nguyễn Thị Hằng 20/09/1995 13CDS12 LP/0024170

18 1311522911 Trần Thị Mỹ Hạnh 09/09/1995 13CDS21 LP/0024130

19 1311520211 Khúc Thu Hiền 16/03/1995 13CDS11 LP/0024247

20 1311519008 Hoàng Thị Thu Hiền 08/01/1995 13CDS07 LP/0024154

21 1311523219 Huỳnh Thị Thu Hiền 10/07/1995 13CDS22 LP/0024185

22 1311525621 Nguyễn Trung Hiếu 01/01/1995 13CDS27 LP/0024212

23 1311523241 Phạm Thị Hiếu 27/08/1994 13CDS22 LP/0024285
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24 1311518235 Nguyễn Thanh Hiếu 27/09/1995 13CDS04 LP/0024095

25 1311520544 Tống Thị Thúy Hồng 17/10/1994 13CDS06 LP/0024295

26 1311519290 Phạm Thị Hường 03/09/1990 13CDS08 LP/0024069

27 1211506373 Lê Thị Thúy Kiều 28/12/1994 12CDS04 LP/0024134

28 1311520468 Lại Thị Cẩm Lài 30/04/1995 13CDS13 LP/0024265

29 1311526061 Song Mỹ Lan 25/07/1995 13CDS28 LP/0024100

30 1311517424 Lê Thị Thùy Liên 13/01/1995 13CDS02 LP/0024216

31 1311523363 Đặng Thị Mỹ Liên 04/03/1995 13CDS23 LP/0024236

32 1311524577 Lê Thị Hoàng Linh 28/05/1994 13CDS27 LP/0024214

33 1211509640 Hà Thị Loan 17/12/1994 13CDS30 LP/0024230

34 1311517237 Trần Vinh Thiên Lộc 09/03/1995 13CDS01 LP/0024262

35 1311518530 Nguyễn Thăng Long 17/11/1995 13CDS05 LP/0024239

36 1311518297 Lê Thị Mai 08/06/1995 13CDS05 LP/0024084

37 1311518552 Trần Thị Hồng Mai 25/04/1995 13CDS05 LP/0024206

38 1311518908 Phạm Thị ánh Minh 14/05/1995 13CDS07 LP/0024073

39 1311520291 Nguyễn Ngọc Hà My 19/04/1995 13CDS12 LP/0024081

40 1311525203
Nguyễn Huỳnh 

Phương
Mỹ 10/09/1994 13CDS27 LP/0024263

41 1211506532 Nguyễn Xuân Nam 27/04/1994 12CDS05 LP/0024273

42 1311524339 Hoàng Thị Thanh Nga 24/07/1995 13CDS25 LP/0024135

43 1311525697 Lê Thị Kim Ngân 05/03/1995 13CDS28 LP/0024207

44 1311517400 Hoàng Thị Kim Ngân 13/02/1995 13CDS02 LP/0024061

45 1311520057 Võ Thị Kim Ngọc 07/03/1995 13CDS11 LP/0024060

46 1311517523 Nguyễn Thị Kim Nhàn 18/01/1995 13CDS02 LP/0024163

47 1311525831 Long Thị Thanh Nhàn 01/01/1995 13CDS28 LP/0024091

48 1211508107 Võ Thị Kiều Nhiên 21/06/1994 12CDS13 LP/0024158

49 1311518255 Trần Thị Quỳnh Như 08/03/1995 13CDS05 LP/0024157



50 1311525605 Nguyễn Thị Kiều Oanh 29/09/1995 13CDS23 LP/0024224

51 1311520965 Nguyễn Thị Kim Phụng 24/09/1995 13CDS14 LP/0024298

52 1211510278 Phan Thị Phương 28/11/1994 12CDS21 LP/0024215

53 1311520425 Nguyễn Thị Quí 17/09/1995 13CDS12 LP/0024316

54 1311519978 Lê Thành Quý 13/05/1995 13CDS11 LP/0024165

55 1211506315 Phan Nguyễn Bảo Quỳnh 20/12/1994 12CDS04 LP/0024178

56 1311522446 Nguyễn Thị Thúy Sinh 14/12/1995 13CDS19 LP/0024269

57 1311521609 Phạm Trương Tấn Tài 08/07/1995 13CDS17 LP/0024128

58 1311517974 Lê Hoài Thanh Tâm 15/03/1993 13CDS03 LP/0024259

59 1211508921 Đinh Nguyễn Duy Thành 27/09/1993 12CDS16 LP/0024316

60 1311518011 Nguyễn Thị Thanh Thảo 26/07/1995 13CDS04 LP/0024142

61 1311518138 Huỳnh Tấn Kim Thịnh 19/09/1995 13CDS04 LP/0024244

62 1311523478 Huỳnh Thị Lệ Thu 20/01/1995 13CDS23 LP/0024058

63 1311525676 Nguyễn Thị Thùy 09/07/1995 13CDS27 LP/0024192

64 1311518643 Trần Thị Bảo Trâm 14/07/1995 13CDS06 LP/0024266

65 1311519267 Lý Bảo Trân 04/10/1995 13CDS08 LP/0024124

66 1311519487 Nguyễn Thị Huyền Trang 01/05/1995 13CDS09 LP/0024168

67 1311520309 Lê Trần Thuỳ Trang 12/11/1995 13CDS12 LP/0024297

68 1311519339 Lê Thị Huyền Trang 06/09/1995 13CDS09 LP/0024171

69 1311520177 Lương Hữu Trí 18/04/1995 13CDS11 LP/0024177

70 1311526746 Nguyễn Thị Diễm Trinh 09/10/1995 13CDS30 LP/0024187

71 1311521532 Nguyễn Thị Yến Trinh 29/03/1995 13CDS16 LP/0024286

72 1211512597 Phạm Tiến Trình 25/09/1991 12CDS26 LP/0024235

73 1311522565 Nguyễn Lê Thanh Trúc 31/08/1995 13CDS20 LP/0024076

74 1311519733 Nguyễn Bảo Trương 1995/12/16 13CDS10 LP/0024291

75 1311524793 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 17/09/1995 13CDS26 LP/0024136



76 1311520799 Nguyễn Thị ánh Tuyết 15/11/1995 13CDS14 LP/0024320

77 1311522691 Nguyễn Trần Trung Việt 24/03/1994 13CDS20 LP/0024156

78 1311526202 Võ Kiều Vinh 01/01/1994 13CDS29 LP/0024264

79 2111010318 Đỗ Duy Vũ 01/02/1992 11CDS10 LP/0024256

80 1311518124
Trương Hoàng 

Thúy
Vy 13/11/1995 13CDS04 LP/0024184

81 1311518338
Trần Đặng Thị 
Xuân

Vy 05/09/1995 13CDS05 LP/0024071

82 1311521754 Đỗ Duy Xuân 04/04/1995 13CDS17 LP/0024287
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